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ÔN TẬP CHƯƠNG III
I. HỆ THỐNG KIẾN THỨC : 

1. Phương trình bậc nhất hai ẩn.

*   Phương trình bậc nhất hai ẩn là phương trình có dạng 
[image: image152.png]


, trong đó a, b, c là các số đã biết 
[image: image2.wmf](0
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 hoặc 
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 và x, y là ẩn số.
Ví dụ : -Pt : 3x-y = 5 trong đó a = 3; b = -1; c = 5

-Các pt : 3x-y = 5; 4x -3y =0 ; 5x +0y =-8 ; 0x -3y = -5 là các pt bậc nhất hai ẩn.

*   Phương trình bậc nhất hai ẩn 
[image: image4.wmf]axbyc
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 luôn có vô số nghiệm. 
     Trong mặt phẳng tọa độ, tập nghiệm của phương trình bậc nhất hai ẩn được biểu diễn bởi đường thẳng 
[image: image5.wmf]axbyc
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.
Ví dụ : Phương trình 5x + 4y = 8 luôn có vô số nghiệm
2. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.

*  Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn có dạng 
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 ( trong đó 
[image: image7.wmf]axbyc

+=

 và 
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 là các phương trình bậc nhất hai ẩn ).

* Giải hệ phương trình 
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 bằng minh họa hình học. Ta vẽ các đường thẳng 
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 trên cùng mặt phẳng tọa độ Oxy.


+   Nếu 
[image: image12.wmf](

)

1

d

 cắt 
[image: image13.wmf](

)

2

d

 thì   Hệ 
[image: image14.wmf](

)

I

 có nghiệm duy nhất.
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thì hệ 
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 vô nghiệm. 
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 có vô số nghiệm.
Ví dụ : Không cần vẽ hình, hãy cho biết số nghiệm của hệ pt sau đây và giải thích :
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Giải

Đường thẳng y = 3 – 2x có hệ số a = -2 còn đường thẳng y = 3x – 1 có hệ số a = 3
Vì 
[image: image20.wmf]'
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 nên hai đường thẳng này cắt nhau, do đó hệ đã cho có một nghiệm duy nhất.
3. Giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp thế :
a) Dùng quy tắc thế để biến đổi hpt đã cho để được một hpt mới, trong đó một phương trình một ẩn.

b) Giải pt một ẩn vừa có rồi suy ra nghiệm của hệ đã cho.
     Ví dụ : Giải hệ pt sau :    (I)
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Vậy hệ (I) có nghiệm duy nhất là (1 ; 1)
4. Giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp cộng đại số

a) Nhân hai vế của mỗi pt với một số thích hợp (nếu cần) sao cho các hệ số của cùng một ẩn nào đó trong hai phương trình của hệ là bằng nhau hoặc đối nhau.

b) Áp dụng quy tắc cộng đại số để được một hệ phương trình mới, trong đó một pt có hệ số của một trong hai ẩn bằng 0
c) Giải pt một ẩn vừa có rồi suy ra nghiệm của hệ đã cho.
    Ví dụ : 

Giải hệ pt sau :    (I)
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Vậy hệ (I) có nghiệm duy nhất là (1 ; 1)
5. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.

Bước 1: Lập hệ phương trình.

      +   Chọn 2 ẩn số, đặt điều kiện thích hợp cho chúng.

      +   Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo các ẩn và các đại lượng đã biết.

      +   Lập hai phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng.
Bước 2: Giải hệ 2 phương trình nói trên.
Bước 3: Trả lời : Kiểm tra xem trong các nghiệm của hệ phương trình, nghiệm nào thích hợp với bài toán và kết luận.
Ví dụ : Tìm hai số tự nhiên , biết rằng tổng của chúng bằng 1006 và nếu lấy số lớn chia cho số nhỏ thì được thương là 2 và số dư là 124.
Giải :

-Gọi số hai số tự nhiên cần tìm là x, y trong đó x là số lớn, y là số bé 

-Theo đề bài , ta có : x + y = 1006 và x = 2y + 124

-Ta suy ra hệ phương trình
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-Giải hệ (II) ta được : 
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-Vậy hai số cần tìm là : 712 và 294.
II. HỆ THỐNG BÀI TẬP :
Bài 1 :  Không cần vẽ hình, hãy cho biết số nghiệm của mỗi hệ phương trình sau đây và giải thích vì sao ?
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Bài 2: Giải các hệ phương trình sau :
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Bài 3: Giải các bài toán sau bằng cách lập hệ phương trình :
a) Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi  34 m, nếu tăng chiều dài thêm 3 m và tăng chiều rộng thêm 2 m thì diện tích tăng thêm 
[image: image34.wmf]2
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m

. Tính chiều dài và chiều rộng của mảnh vườn.

b) Tìm một số có hai chữ số, biết rằng tổng các chữ số là 16, nếu đổi chỗ hai chữ số cho nhau ta được số mới nhỏ hơn số ban đầu 18 đơn vị.
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KIỂM TRA 1 TIẾT
I. Kiến thức cần nhớ :
1. Phương trình bậc nhất hai ẩn.

Phương trình bậc nhất hai ẩn là phương trình có dạng 
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, trong đó a, b, c là các số đã biết 
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 và x, y là ẩn số.

Phương trình bậc nhất hai ẩn 
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 luôn có vô số nghiệm. 
Trong mặt phẳng tọa độ, tập nghiệm của phương trình bậc nhất hai ẩn được biểu diễn bởi đường thẳng 
[image: image39.wmf]axbyc
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2. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.

Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn có dạng 
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 là các phương trình bậc nhất hai ẩn ).

Giải hệ phương trình 
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 bằng minh họa hình học. Ta vẽ các đường thẳng 
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 trên cùng mặt phẳng tọa độ Oxy.

+   Nếu 
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3. Giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp thế :
a) Dùng quy tắc thế để biến đổi hpt đã cho để được một hpt mới, trong đó một phương trình một ẩn.

b) Giải pt một ẩn vừa có rồi suy ra nghiệm của hệ đã cho.

4. Giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp cộng đại số

a) Nhân hai vế của mỗi pt với một số thích hợp (nếu cần) sao cho các hệ số của cùng một ẩn nào đó trong hai phương trình của hệ là bằng nhau hoặc đối nhau.

b) Áp dụng quy tắc cộng đại số để được một hệ phương trình mới, trong đó một pt có hệ số của một trong hai ẩn bằng 0

c) Giải pt một ẩn vừa có rồi suy ra nghiệm của hệ đã cho.
5. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.

Bước 1: Lập hệ phương trình.

      +   Chọn 2 ẩn số, đặt điều kiện thích hợp cho chúng.

      +   Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo các ẩn và các đại lượng đã biết.

      +   Lập hai phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng.

Bước 2: Giải hệ 2 phương trình nói trên.

Bước 3: Trả lời : Kiểm tra xem trong các nghiệm của hệ phương trình, nghiệm nào thích hợp với bài toán và kết luận.
II. Đề kiểm tra
I . Trắc nghiệm(3 điểm): Hãy khoanh tròn vào trước đáp án đúng nhất.

Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất hai ẩn :

A. 3x2 + 2y = -1         B. 1 + y = -5x                    C. 3x – 2y  =  z              D. x + 3y = 
[image: image53.wmf]1
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Câu 2. Nghiệm tổng quát của phương trình bậc nhất hai ẩn y = 1 + 3x  là:
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Câu 3. Cặp số (x ; y) = (3 ; 1) là nghiệm của phương trình:

A. 6x + y = 2                 B. 2x – y = 5                   C. 3x + 4y = 5              D. x – 3y = 4

Câu 4. Hệ hai phương trình nào sau đây là hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn:
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Câu 5: Hai hệ phương trình được gọi là tương đương với nhau nếu chúng có :

A. cùng nghiệm        B. cùng phần biến                        C.  cùng tập nghiệm          D. cùng tập xác định
Câu 6. Hệ phương trình 
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 tương đương với hệ phương trình nào sau đây :
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Câu 7. Cặp số (–2 ; –3) là nghiệm của phương trình:

A. x – y = –5                 B. x + y = 5                   C. 3x – 4y = 6              D. 2x – 9y = 5

Câu 8. Cặp số nào sau đây là nghiệm của phương trình 2x – y = 1?
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Câu 9. Phương trình 
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5x  y = 3

 có nghiệm tổng quát là:
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Câu 10. Hệ phương trình 
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Câu 11. Phương trình 
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0x  3y = 6

 có nghiệm tổng quát là:
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Câu 12. Hệ phương trình 
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II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2,0 điểm). Giải các hệ phương trình sau : 
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Câu 2 (4,0 điểm). 

a) Nêu các bước giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình ?

b) Áp dụng giải bài toán sau :

Tổng của hai số bằng 59. Hai lần của số này bé hơn ba lần số kia là 7. Tìm hai số đó?
TUẦN 23
                                                  TIẾT 42                         
HÌNH HỌC 9
§5.GÓC CÓ ĐỈNH BÊN TRONG ĐƯỜNG TRÒN. GÓC CÓ ĐỈNH BÊN NGOÀI ĐƯỜNG TRÒN.

§6. CUNG CHỨA GÓC VÀ LUYỆN TẬP.
     §7. TỨ GIÁC NỘI TIẾP VÀ LUYỆN TẬP.

*KIẾN THỨC:
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1.Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn:

 Quan sát hình vẽ: 

- Góc [image: image95.wmf]·
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 có đỉnh E nằm bên trong (O)
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là góc có đỉnh ở bên trong đường tròn .

- [image: image98.wmf]·
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chắn hai cung là[image: image99.wmf]¼
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Định lí: Số đo góc có đỉnh bên trong đường tròn bằng nửa tổng số đo hai cung bị chắn.
Vậy ta có số đo góc BEC nằm bên trong đường tròn: [image: image100.wmf]·
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2.Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn: Quan sát hình vẽ: 

- Góc [image: image101.wmf]·
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  có nằm ngoài (O) , EB và EC có điểm chung với (O)

 [image: image102.wmf]Þ
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 là góc có đỉnh ở bên ngoài (O) 

- Cung bị chắn [image: image104.wmf]¼
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 là hai cung nằm trong góc [image: image105.wmf]·
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Định lí: Số đo góc có đỉnh bên ngoài đường tròn bằng nửa hiệu số đo hai cung bị chắn.

Vậy ta có số đo góc BEC nằm bên ngoài đường tròn: 
[image: image106.wmf]·
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3. Cung chứa góc

a. Qũy tích cung chứa góc

Với đoạn thẳng AB và góc α(0∘<α<180∘)α(0∘<α<180∘)  cho trước thì quỹ tích các điểm M thỏa mãn 
[image: image107.wmf]·
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 là hai cung chứa góc α dựng trên đoạn AB.

Chú ý : Hai cung chứa góc α nói trên là hai cung tròn đối xứng nhau qua AB. Hai điểm A,B được coi là thuộc quỹ tích.

Đặc biệt : Quỹ tích các điểm M nhìn đoạn thẳng AB cho trước dưới một góc vuông là đường tròn đường kính AB.

b. Cách vẽ cung chứa góc
Bài toán: Cho đoạn thẳng AB và góc α(
[image: image108.wmf]00
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). Tìm tập hợp các điểm M thoả mãn 
[image: image109.wmf]·
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- Vẽ đường trung trực d của đoạn thẳng AB ;

- Vẽ tia Ax tạo với AB một góc α ;

- Vẽ đường thẳng Ay vuông góc với Ax. Gọi O là giao điểm của Ay với d.

- Vẽ cung AmB tâm O , bán kính OA sao cho cung này nằm ở nửa mặt phẳng bờ AB không chứa tia Ax. Cung AmB được vẽ như trên là một cung chứa góc α .
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Ví dụ: Dựng cung chứa góc 
[image: image110.wmf]0
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trên đoạn thẳng AB =3cm.( HS vẽ hình)

Trình tự dựng như sau:

-Dựng AB=3cm

-Dựng 
[image: image111.wmf]·
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-Dựng Ay vuông góc với Ax tại A

-Dựng đường trung trực d của AB

-Gọi O là giao điểm của d và Ay. Dựng cung tròn AmB tâm O bán kính OA.

-Dựng cung tròn Am’B đối xứng với cung AmB qua đường thẳng AB.

c. Bài toán quỹ tích “cung chứa góc”  

Muốn chứng minh quỹ tích (hay tập hợp) các điểm M thỏa mãn tính chất  T  là một hình H nào đó, ta chứng minh hai phần:

Phần thuận: Mọi điểm có tính chất   T   đều thuộc hình H 

Phần đảo: Mọi điểm thuộc hình H đều có tính chất   T   

Kết luận: Quỹ tích (hay tập hợp) các điểm M có tính chất   T   là hình H

Ví dụ: Bài tập 50/sgk87: Học sinh đọc đề bài vẽ hình và ghi giả thiết kết luận.

Cho đường tròn đường kính AB cố định, M là một điểm chạy trên đường tròn. Trên tia đối của tia MA lấy điểm I sao cho MI=2MB.

a) Chứng minh 
[image: image112.wmf]·

ABI

không đổi.                    b) Tìm tập hợp của điểm I nói trên.

Hướng dẫn: a) Theo gt ta có M( (O) [image: image113.wmf]Þ
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(góc nội tiếp chắn nửa đường tròn )

Xét tam giác vuông BMI có theo hệ thức lượng trong ( vuông ta có: tan[image: image115.wmf]·
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b) Tìm quỹ tích I: 

*) Phần thuận: Có AB cố định ( gt );  mà [image: image117.wmf]·
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 (cmt) [image: image118.wmf]Þ

 theo quỹ tích cung chứa góc thì điểm I nằm trên hai cung chứa góc 26034’ dựng trên AB. 

- Khi M trùng với A thì cát tuyến AM trở thành tiếp tuyến AP khi đó I trùng với P. Vậy I chỉ thuộc hai cung PmB và P’m’B (Cung P’m’B đối xứng với cung PmB qua AB ) 

*) Phần đảo: Lấy I’ thuộc cung chứa góc AIB ở trên nối I’B và I’A cắt  (O) tại M’ [image: image119.wmf]Þ

 ta phải c/m I’M’ = 2M’B 

Vì M’ ( (O) [image: image120.wmf]Þ
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( góc nội tiếp chắn nửa đường tròn )

[image: image122.wmf]Þ

( BI’M’ vuông góc tại M’ có: [image: image123.wmf]·
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0

1

tgAI'B = tg2634'  = 

2

Þ


 [image: image125.wmf]M'B1

M'I' = 2M'B

M'I'2

Þ=Þ


Kết luận: Vậy quỹ tích các điểm I là hai cung PmB và P’m’B  chứa góc 260 34’ dựng trên đoạn AB ( PP’ (  AB tại A )
- Vậy góc AIB không đổi  

[image: image150.png]
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4. Tứ giác nội tiếp: Quan sát hình vẽ bài 
[image: image126.wmf]?1

 SGK:

Tứ giác ABCD có : 4 đỉnh A , B , C , D ( (O) 

( Tứ giác ABCD gọi là tứ giác nội tiếp đường tròn (O) . 

Định nghĩa: Một tứ giác có bốn đỉnh nằm trên một đường tròn được gọi là tứ giác nội tiếp đường tròn(gọi tắt là tứ giác nội tiếp).

Định lí: Trong một tứ giác nội tiếp, tổng số đo hai góc đối nhau bằng 
[image: image127.wmf]0
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Vậy trong hình vẽ trên ta có:  [image: image128.wmf]·
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Định lí đảo: Nếu một tứ giác có tổng số đo hai góc đối nhau bằng 
[image: image130.wmf]0

180

thì tứ giác đó nội tiếp được đường tròn.

Ví dụ: Bài tập 54(sgk/89):Học sinh đọc đề bài, vẽ hình và ghi giả thiết, kết luận.

Tứ giác ABCD có 
[image: image131.wmf]·
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. Chứng minh rằng các đường trung trực của AC, BD, AB cùng đi qua một điểm.

HD: - Xem tổng các góc đối của tứ giác ABCD

- Tứ giác ABCD có [image: image132.wmf]·

·
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nên nội tiếp được trong một đường tròn, gọi tâm của đường tròn là O.

- Ta có: OA = OB = OC = OD

- Do đó các đường trung trực của AC, BD, AB cùng đi qua O
*BÀI TẬP: 
Bài 1:Cho nửa đường tròn đường kính AB cố định. C là một điểm trên nửa đường tròn, trên dây AC kéo dài lấy điểm D sao cho CD=CB. Tìm quỹ tích điểm D khi C chạy trên nửa đường tròn đã cho.

Bài 2: Cho tam giác ABC cân có đáy BC và 
[image: image133.wmf]µ
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. Trên nửa mặt phẳng bờ AB không chứa điểm C lấy điểm D sao cho DA=DB và 
[image: image134.wmf]·
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. Gọi E là giao điểm của AB và CD.

a)Chứng minh ACBD là tứ giác nội tiếp.

b)Tính 
[image: image135.wmf]·
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TUẦN 23
                                                                   TIẾT 43                         
HÌNH HỌC 9
§8. ĐƯỜNG TRÒN NGOẠI TIẾP. ĐƯỜNG TRÒN NỘI TIẾP.
*KIẾN THỨC:

Định nghĩa: 1) Đường tròn đi qua tất cả các đỉnh của một đa giác gọi là đường tròn ngoại tiếp đa giác và đa giác được gọi là đa giác nội tiếp đường tròn.

2) Đường tròn tiếp xúc với tất cả các cạnh của một đa giác được gọi là đường tròn nội tiếp đa giác và đa giác được gọi là đa giác ngoại tiếp đường tròn.

Ví dụ: Học sinh thực hiện bài tập
[image: image136.wmf]?

(SGK/91)

Hướng dẫn: a) Vẽ (O ; R = 2cm)

b) Vì ABCDEF là lục giác đều 

[image: image137.wmf]Þ

 ta có [image: image138.wmf]·
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OA = OB = R

ì
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[image: image139.wmf]Þ

 ( OAB đều

 [image: image140.wmf]Þ

  OA = OB = AB = R 

[image: image141.wmf]Þ

 Ta vẽ các dây cung AB = BC = CD = DE = EF = FA = R = 2 cm  [image: image142.wmf]Þ

 ta có lục giác đều ABCDEF nội tiếp ( O ; 2cm)

c) Có các dây AB = BC = CD = DE = EF = R [image: image143.wmf]Þ

 các dây đó cách đều tâm  .

- Đường tròn ( O ; r) là đường tròn nội tiếp lục giác đều .

d) Vẽ (O ; r)

Định lí: Bất kì đa giác đều nào cũng có một và chỉ một đường tròn ngoại tiếp, có một và chỉ một đường tròn nội tiếp.

Ví dụ: Bài tập 61(SGK/91):Học sinh đọc đề, vẽ hình.

a) Vẽ đường tròn tâm O, bán kính 2cm.

b) Vẽ hình vuông nội tiếp đường tròn (O) ở câu a).

c) Tính bán kính r của đường tròn nội tiếp hình vuông ở câu b) rồi vẽ đường tròn (O;r).

Hướng dẫn: a) vẽ đường tròn (O;2cm)

b) Vẽ hai đường kính AC và BD vuông góc với nhau. Nối A với B, B với C, C với D, D với A, Ta được tứ giác ABCD là hình vuông nội tiếp đường tròn (O;2cm).

Vẽ bằng eeke và thước thẳng.

d) Vẽ OH
[image: image144.wmf]^

AB. OH là bán kính r của đường tròn nội tiếp hình vuông ABCD.

                                    r=OH=HB
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Vẽ đường tròn (O;
[image: image146.wmf]2

cm). Đường tròn này nội tiếp hình vuông, tiếp xúc với bốn cạnh hình vuông tại trung điểm của mỗi cạnh.

*BÀI TẬP: 
Bài 1: Vẽ hình vuông ABCD tâm O rồi vẽ tam giác đều có một đỉnh là A và nhận O làm tâm. Nêu cách vẽ.

Bài 2: Cho hình thanh ABCD nội tiếp đường tròn tâm O có 
[image: image147.wmf]»
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a)Chứng minh rằng hai đường chéo của hình thang ABCD vuông góc với nhau.

b)Tính độ dài các cạnh của hình thang ABCD theo R.
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